[bookmark: _GoBack]CHƯƠNG VII: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Câu 1(3 điểm):Giai cấp công nhân là gì? Phân tích những đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân. Từ đó hãy nêu một số sự thay đổi của giai cấp công nhân hiện nay so với trước đây? (Vừa)
Câu 2( điểm): Phân tích nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay? (Khó)
Câu 3(3 điểm): Tại sao nói chỉ có giai cấp công nhân mới có thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử là xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa? (Vừa)
Câu 4:(3.5điểm) Phân tích những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa? Liên hệ với đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam? (Vừa)
Câu 5(3.5điểm): Tại sao nói Đảng Cộng Sản là nhân tố hàng đầu quyết định sự thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?(Vừa) 
Câu 6(2.5điểm): Phân tích mục tiêu và động lực của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa? (Dễ)
Câu 7 (3.5điểm): Vì sao cách mạng xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan trong thời đại ngày nay? Trình bày những nội dung cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa? (Vừa)
Câu 8 (2.5 điểm): Phân tích tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa (dễ)
Câu 9 (3điểm): Hãy trình bày những điều kiện dẫn đến sự xuất hiện của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa? Từ đó hãy nêu những đặc trưng cơ bản của giai đoạn cao của xã hội cộng sản chủ nghĩa? (Vừa)
Câu 10 (2.5điểm): Phân tích đặc điểm và nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?(Dễ)
 Câu 11 (3.0 điểm) Phân tích tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa? (khó)
Câu 12 (3điểm): Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa? Tại sao nói, xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội không còn tình trạng người bóc lột người? (Vừa)


ĐÁP ÁN
Câu 1(3điểm):Giai cấp công nhân là gì? Phân tích những đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân. Từ đó hãy nêu một số sự thay đổi của giai cấp công nhân hiện nay so với trước đây?(Vừa)
· Khái niệm giai cấp công nhân(0.5điểm)
* Quan niệm của các nhà kinh điển:(0.5điểm)
- Giai cấp công nhân là sản phẩm của cách mạng công nghiệp, ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền đại công nghiệp; trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao.
· Hai đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân(1điểm)
+ Về phương thức lao động, phương thức sản xuất (nghề nghiệp): Giai cấp công nhân là những tập đoàn người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành những công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại, ngày càng có trình độ xã hội hóa cao, quốc tế cao(0.5điểm)
+ Về vị trí trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa: giai cấp công nhân là những người lao động không có hoặc về cơ bản không có tư liệu sản xuất, làm thuê cho giai cấp tư sản và bị bóc lột giá trị thặng  dư. (Cho nên, trong chủ nghĩa tư bản giai cấp công nhân thường được gọi là giai cấp vô sản và là lực lượng đối lập chủ yếu của giai cấp tư sản).(0.5điểm)
Căn cứ hai thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân như đã trình bày ở trên, chúng ta có thể coi những người lao động trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp là công nhân. Còn những người làmcông ăn lương phục vụ trong các ngành khác như y tế, giáo dục, văn hoá, dịch vụ (không liên quan trực tiếp đến sản xuất công nghiệp)... là những người lao động nói chung, đang được thu hút vào tổ chức công đoàn nghề nghiệp, nhưng không phải là công nhân.
* Quan niệm hiện nay về giai cấp công nhân(0.5điểm)
Khái niệm giai cấp công nhân: là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình hình thành và phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày càng cao; là lực lượng sản xuất cơ bản, tiên tiến, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
· Một số sự thay đổi của giai cấp công nhân hiện nay so với trước đây(1điểm)
Ngày nay, với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, bộ mặt của giai cấp công nhân hiện đại có nhiều thay đổi khác trước. 
· Về phương thức lao động: Đã xuất hiện một bộ phận công nhân của những ngành ứng dụng công nghệ ở trình độ phát triển cao, do vậy, công nhân có trình độ trí thức ngày càng cao(0.5điểm)
· Về phương diện đời sống: Một bộ phận công nhân đã có một số tư liệu sản xuất nhỏ, đã có cổ phần trong các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa(0.5điểm)
Câu 2:(2.5điểm) Phân tích nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay? (khó)
* Khái niệm giai cấp công nhân: Là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng sản xuất cơ bản tiên tiến, trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội;  là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội ( 0.25 điểm)
* Nội dung sứ mệnh lịch sử
     -  Nội dung tổng quát: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản văn minh. (0.75điểm)
     -  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được thực hiện qua 2 bước:
+ Bước thứ nhất: giai cấp công nhân phải giành cho được chính quyền và thiết lập chuyên chính vô sản (0.25điểm)
+ Bước thứ hai: giai cấp vô sản dùng sự thống trị của mình để từng bước đoạt lấy toàn bộ tư bản trong tay giai cấp tư sản để tập trung tất cả những công cụ sản xuất vào trong tay nhà nước (0.25điểm)
* Liên hệ 
- Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và lao động trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp (0.25điểm)
- Nội dung sứ mệnh:
+  Là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (0.5điểm)
+ Lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng (0.25điểm)
Câu 3(3điểm): Tại sao nói chỉ có giai cấp công nhân mới có thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử là xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa?(Vừa)
- Tổng quát: Địa vị kinh tế - xã hội khách quan của giai cấp công nhân chỉ ra rằng giai cấp công nhân là giai cấp gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất dưới chủ nghĩa tư bản. 
Sau khi giành được chính quyền, giai cấp công nhân, đại biểu cho sự tiến hoá tất yếu của lịch sử, là người duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây dựng một phương thức sản xuất mới cao hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.(0.25điểm)
- Cụ thể:
+ Địa vị kinh tế: Là con đẻ của nền sản xuất công nghiệp hiện đại, giai cấp công nhân được nền công nghiệp hiện đại rèn luyện, đoàn kết và tổ chức lại thành một lực lượng xã hội hùng mạnh, đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến mang tính chất xã hội hoá cao.(0.5điểm)
+ Địa vị xã hội: Trong chế độ chủ nghĩa tư bản giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản đối lập với lợi ích của giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản áp bức bóc lột. Vì sự sống còn của mình giai cấp công nhân phải vùng dậy đấu tranh chống giai cấp tư sản, lật đổ chủ nghĩa tư bản. Điều này một cách khách quan đã tạo ra khả năng để giai cấp công nhân đoàn kết các giai cấp khác, khả năng đi đầu trong cuộc đấu tranh.(0.5điểm)
+ Đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân(1điểm)
 Địa vị kinh tế - xã hội khách quan còn tạo ra những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân. Những đặc điểm này tạo khả năng để giai cấp công nhân hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình. Đó là:
· Giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất.(0.25điểm)
· Giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để nhất.(0.25điểm)
· Giai cấp công nhân có ý thức tổ chức kỷ luật nhất.(0.25điểm)
· Giai cấp công nhân có bản chất quốc tế.(0.25điểm)
Giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức, tiểu thương, tiểu chủ, thợ thủ công cá thể.  Họ là những người tư hữu nhỏ, cũng bị giai cấp tư sản áp bức bóc lột nên cũng tham gia đấu tranh chống giai cấp tư sản. Nhưng họ không có khả năng chủ động hoặc lãnh đạo cách mạng lật đổ chủ nghĩa tư bản xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa vì họ không đại diện cho một phương thức sản xuất tiên tiến, không có hệ tư tưởng độc lập. (0.5điểm)
Từ sự phân tích địa vị kinh tế - xã hội, đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp và tầng lớp trung gian có thể kết luận: chỉ duy nhất giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội, cộng sản chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới.(0.25điểm)
Câu 4:(3.5điểm) Phân tích những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa? Liên hệ với đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam? (Vừa)
Đáp án
* Khái niệm giai cấp công nhân: Là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng sản xuất cơ bản tiên tiến, trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội;  là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội (0.25 điểm)
* Những đặc điểm chính trị - xã hội (2.0điểm)
- Giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng
+ Họ đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến, gắn liền với những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại (0.25điểm)
+ Họ được trang bị một lý luận khoa học, cách mạng và luôn đi đầu trong mọi phong trào cách mạng (0.25điểm)
- Giai cấp công nhân là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, không những triệt để xoá bỏ chế độ xã hội cũ mà còn triệt để xây dựng thành công xã hội mới. (0.5điểm)
- Giai cấp công nhân là giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao:
+ Do yêu cầu của nền sản xuất đại công nghiệp (0.25điểm)
+ Do yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản, đó là cuộc đấu tranh cuối cùng trong lịch sử (0.25điểm)
- Giai cấp công nhân có bản chất quốc tế: Giai cấp công nhân trên thế giới đều là sản phẩm của nền đại công nghiệp, đều bị giai cấp tư sản áp bức bóc lột nặng nề bởi giá trị thặng dư, đều có chung kẻ thù là giai cấp tư sản thế giới và đều có chung nguyện vọng được giải phóng, xây dựng một xã hội không có áp bức bất công, mọi người được phát triển toàn diện (0.5điểm)
* Liên hệ (1.25 điểm)
Câu 5 (3.5điểm): Tại sao nói Đảng Cộng Sản là nhân tố hàng đầu quyết định sự thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? (Vừa)
· Tính tất yếu, quy luật hình thành và phát triển Ðảng của giai cấp công nhân.
· Tính tất yếu xây dựng chính Đảng của giai cấp công nhân (0.25 điểm)
Trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, chỉ khi nào giai cấp công nhân tự tổ chức ra chính đảng của mình là Đảng cộng sản để đảm trách vai trò lãnh đạo cuộc đấu tranh mới có thể đảm bảo giành thắng lợi trọn vẹn
- Quy luật hình thành Đảng Cộng sản(0.25 điểm)
Quy luật: Đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.
ĐCS = CNM + PTCN
Trong thời đại ngày nay: ở một số nước ĐCS ra đời còn có thể là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phòng trào yêu nước.
ĐCS = CNMLN + PTCN + PTYN
· Đảng Cộng Sản là nhân tố hàng đầu quyết định sự thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Vì
+ĐCS  mang bản chất giai cấp công nhân. (0.25 điểm)
+ ĐCS là tổ chức bao gồm những phần tử tiên tiến, ưu tú của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. (0.25 điểm)
     + ĐCS Đại biểu một cách triệt để và trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động. (0.25 điểm)
+ ĐCS lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng. (0.25 điểm)
- Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản  (1 điểm)
+ Đảng cộng sản vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, phân tích đúng đắn tình hình cụ thể đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối chiến lược, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của quá trình cách mạng cũng như của từng giai đoạn cách mạng (giành chính quyền, xây dựng CNXH …) trong từng nước cũng như trên toàn thế giới. (0.25 điểm)
+ ĐCS tuyên truyền đường lối, giáo dục, thuyết phục giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động thực hiện thắng lợi đường lối đã đề ra. (0.25 điểm)
+ ĐCS tổ chức, chỉ huy toàn bộ quá trình cách mạng cũng như từng giai đoạn cách mạng: tập hợp lực lượng, bố trí cán bộ, kiểm tra, giám sát, điều chỉnh … (0.25 điểm)
+ Mọi cán bộ, đảng viên của ĐCS gương mẫu thực hiện và thực hiện xuất sắc đường lối đã đề ra. (0.25 điểm)
· Mối quan hệ giữa Ðảng với giai cấp công nhân. (1 điểm)
	Đảng cộng sản là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động
· Giai cấp công nhân là cơ sở giai cấp của Đảng cộng sản, là nguồn bổ sung lực lượng phong phú cho Đảng cộng sản (0.25 điểm)
· Đảng là đội tiên phong chiến đấu, lãnh tụ chính trị, Đảng có sự tiên phong trong lý luận và hành động cách mạng (0.25 điểm)
· Đảng cộng sản có những lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhânvà quần chúng nhân dân lao động, vì thế Đảng có thể thực hiện giác ngộ quần chúng nhân dân, đưa họ tham gia vào phong trào cách mạng (0.25 điểm)
· Đảng cộng sản là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc (0.25 điểm)
Câu 6(2.5 điểm): Phân tích mục tiêu và động lực của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa?(Dễ)
· Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa (0.5 điểm)
Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng nhằm thay đổi chế độ cũ, đó là chế độ tư bản chủ nghĩa bằng chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc cách mạng đó giai cấp công nhân là người lãnh đạo và cùng với quần chúng nhân dân lao động xây dựng một xã hội công bằng dân chủ, văn minh
· Mục tiêu củacách mạng xã hội chủ nghĩa (0.5 điểm)
Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một quá trình liên tục gồm hai giai đoạn	:
	- Mục tiêu giai đoạn thứ nhất : Giành chính quyền về tay giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động (0.25 điểm)
	- Mục tiêu giai đoạn thứ hai: Xóa bỏ chế độ người bóc lột người trên phạm vi thế giới nhằmđem lại đời sống ấm no cho toàn dân (0.25 điểm)
· Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa
	Cách mạng xã hội chủ nghĩa là nhằm giải phóng tất cả những người laođộng và do chính những người lao động thực hiện dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản.
	Động lực của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa  làgiai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức… có lợi ích gắn bó chặt chẽ và lâu dài đối với cách mạng. (0.25 điểm)
· Giai cấp công nhân vừa là giai cấp lãnh đạo cách mạng, vừa là động lực chủ yếu trong cách mạng xã hội chủ nghĩa (0.25 điểm)
· Giai cấp nông dân có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhân, giai cấp này trờ thành động lực to lớn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, là cơ sở xây dựng chính quyền nhà nước vững mạnh, là yếu tố để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân (0.25 điểm)
· Đội ngũ trí thức tham gia vào cách mạng xã hội chủ nghĩa như một trong những lực lượng có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng (0.25 điểm)
· Các lực lượng tiến bộ khác trong xã hội liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một lực lượng tổng hợp của cách mạng xã hội chủ nghĩa (0.25 điểm)
Tóm lại
[
	Động lực tổng hợp của cách mạng là khối liên minh công – nông – trí  đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng của giai cấp công nhân  – người tổ chức xây dựng chiến lược, sách lược đúng đắn, biết giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa các lợi ích chung và riêng, quốc gia và quốc tế, lợi ích trước mắt và lâu dài theo hướng độc lập tự do, dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa. (0.25 điểm)
Câu 7:(3.5điểm) Vì sao cách mạng xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan trong thời đại ngày nay? Trình bày những nội dung cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa? (Vừa)
Đáp án
* Khái niệm cách mạng xã hội (0.5điểm)
- Theo nghĩa rộng: bao gồm cả 2 thời kỳ: cách mạng về chính trị với nội dung chính là thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản; tiếp theo là thời kỳ giai cấp công nhân và nhân dân lao động sử dụng nhà nước để cải tạo xã hội cũ về mọi mặt và xây dựng xã hội mới (0.25điểm)
- Theo nghĩa hẹp: là cuộc cách mạng chính trị, được kết thúc bằng việc giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động giành được chính quyền, thiết lập được nhà nước chuyên chính vô sản- nhà nước của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động (0.25điểm)
* Cách mạng xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan (1.5điểm)
- Mâu thuẫn trên lĩnh vực kinh tế: (0.5điểm)
  + Nguyên nhân sâu xa của mọi cuộc cách mạng trong xã hội là do mâu thuẫn gay gắt giữa nhu cầu phát triển của lực lượng sản xuất với sự kìm hãm của quan hệ sản xuất đã trở nên lỗi thời.
  + Dưới chủ nghĩa tư bản, lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, ngày càng có tính xã hội hóa cao, mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản xuất mang tính chất tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất
-  Mâu thuẫn trên lĩnh vực xã hội: (1.0 điểm)
+ Mâu thuẫn về kinh tế biểu hiện trong lĩnh vực xã hội đó là mâu thuẫn đối kháng không thể điều hoà được giữa hai giai cấp cơ bản: giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. 
+ Trong CNTB, dưới tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học – công nghệ vẫn còn nhiều mâu thuẫn khác như: Mâu thuẫn giữa nhân dân lao động trong từng nước và trên phạm vi thế giới với giai cấp tư sản; mâu thuẫn giữa các tổ chức độc quyền với nhau…
    Thực tiễn hiện nay: chủ nghĩa tư bản đã có những điều chỉnh về sở hữu, chính sách xã hội.. Nhưng mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản không những không mất đi mà còn bộc lộ sâu sắc. 
* Nội dung cơ bản (1.5điểm)
- Trên lĩnh vực chính trị (0.5điểm)
+ đập tan nhà nước của giai cấp bóc lột, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân, nhân dân lao động; đưa những người nô lệ từ địa vị nô lệ làm thuê lên địa vị làm chủ xã hội
+ phát triển sâu rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
- Trên lĩnh vực kinh tế (0.5điểm)
+ Từng bước xoá bỏ chế độ tư hữu, xác lập và hoàn thiện chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội.
+ Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất. Không ngừng nâng cao năng xuất lao động, từ đó từng bước cải thiện đời sống cho nhân dân
- Trên lĩnh vực văn hóa (0.5điểm)
+ giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động là chủ thể sáng tạo ra các giá trị văn hóa, tinh thần của xã hội.
+giải phóng người lao động về mặt tinh thần thông qua xây dựng từng bước thế giới quan và nhân sinh quan mới cho người lao động, hình thành con người mới xã hội chủ nghĩa, có lòng yêu nước…
Câu 8 ( 2.5điểm): Phân tích tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ? Vì sao đội ngũ trí thức là một trong những lực lượng có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng? (dễ)
* Tính tất yếu
Mục tiêu cuối cùng của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa không phải là duy trì giai cấp và sự đối kháng giai cấp, duy trì nhà nước mà tiến lên xây dựng một xã hội không còn giai cấp, không còn nhà nước. Điều đó chỉ có thể thực hiện trên cơ sở xây dựng khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác (0.5điểm)
* Cơ sở khách quan
- Trong xã hội tư bản, giai cấp công nhân, giai cấp nông dân cũng như các tầng lớp lao động khác đều là những người lao động, đều bị áp bức bóc lột (0.25điểm)
-  Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, công nghiệp và nông nghiệp là hai ngành sản xuất chính trong xã hội, nều không có sự liên minh chăt chẽ giữa công nhân và nông dân thì hai ngành kinh tế này không phát triển được (0.5điểm)
- Xét về mặt chính trị- xã hội giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và những người lao động khác là lực lượng chính trị to lớn trong xây dựng bảo vệ chính quyền, trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.(0.5điểm)
* Vì sao
-  Thức là bộ phận tiêu biểu cho trí tuệ của đất nước, có nhiều khả năng để tiếp cận với những thành tựu công nghệ mới nhất của thời đại; trí thức đó tham gia vào các vị trí chủ chốt của bộ máy nhà nước tư sản, việc điều hành hoạt động của bộ máy Nhà nước mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phát huy vai trò của trí thức, do đó thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tùy thuộc vào việc giai cấp công nhân và chính đảng của nó có thu hút được đội ngũ trí thức đi theo cách mạng hay không (0.5điểm)
- Giai cấp công nhân nếu không có đội ngũ trí thức của mình và nếu bản thân công - nông không được nâng cao kiến thức, không dần dần được trí thức hoá, thì không thể xây dựng được CNXH.(0.25điểm)
Câu 9 (3điểm): Hãy trình bày những điều kiện dẫn đến sự xuất hiện của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa? Từ đó hãy nêu những đặc trưng cơ bản của giai đoạn cao của xã hội cộng sản chủ nghĩa? (Vừa)
· Những điều kiện dẫn đến sự xuất hiện của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa (2 điểm)
Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa: là một hình thái dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, là hình thái mà sự phát triển toàn diện, không hạn chế của mỗi người đang trở thành mục đích trực tiếp của sự phát triển của nó  (0.5 điểm)
	Điều kiện (1.5 điểm)
· Sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới chủ nghĩa tư bản đạt đến một mức độ nhất định (0.5 điểm)
· Lực lượng giai cấp công nhân trở nên đông đảo (0.25 điểm)
· Mâu thuẫn gay gắt giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản (0.5 điểm)
· Giai cấp công nhân phải giác ngộ cách mạng, phải xây dựng chính đảng cách mạng (0.25 điểm)
· Những đặc trưng cơ bản của giai đoạn cao của xã hội cộng sản chủ nghĩa (1 điểm)
· Về mặt kinh tế: Lực lượng sản xuất phát triển vô cùng mạnh mẽ, của cải xã hội đã trở nên dồi dào, ý thức con người được nâng lên, khoa học phát triển, thực hiện làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu (0.5 điểm)
· Về mặt xã hội: Trình độ xã hội hóa ngày càng phát triển, con người có điều kiện phát triển năng lực của mình và được giải phóng hoàn toàn,tri thức con người được nâng lên, không còn sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn (0.5 điểm)

Câu 10 (2.5điểm): Phân tích đặc điểm và nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?(Dễ)
· Khái niệm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội, bắt đầu từ khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền Nhà nước cho đến khi tạo ra được những cơ sở của chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh vực đời sống xã hội. (0.25 điểm)
· Đặc điểm (1 điểm)
Đặc điểm nổi bật của thời kỳ quá độ lên CNXH là những nhân tố của xã hội mới và tàn tích của xã hội cũ tồn tại đan xen lẫn nhau, đấu tranh với nhau trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, văn hoá, xã hội, tư tưởng, tập quán…của xã hội. (0.25 điểm)
Đặc điểm cụ thể:
+ Về kinh tế: đặc trưng của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ là nền kinh tế nhiều thành phần. Các thành phần kinh tế vừa liên minh hợp tác với nhau vừa đấu tranh loại bỏ lẫn nhau. (0.25 điểm)
+ Về chính trị: Tương ứng với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là một cơ cấu giai cấp phức tạp bao gồm nhiều giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau; giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội vừa có sự thống nhất vừa có sự đối kháng nhau về lợi ích cơ bản. (0.25 điểm)
+ Về văn hóa, tư tưởng: còn tồn tại nhiều loại tư tưởng, văn hoá tinh thần khác nhau, có cả sự đối lập nhau. (0.25 điểm)
· Nội dung (1.25 điểm)
· Trên lĩnh vực kinh tế: Thực hiện việc sắp xếp, bố trí lại các lực lượng sản xuất hiện có của xã hội; cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới theo hướng tạo ra sự phát triển cân đối của nền kinh tế, bảo đảm phục vụ ngày càng tốt đời sống nhân dân lao động. (0.25 điểm)
	Việc sắp xếp, bố trí lại các lực lượng sản xuất của xã hội nhất định không thể theo ý muốn nóng vội, chủ quan mà phải tuân theo tính tất yếu khách quan của các quy luật kinh tế, đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất.Đối với những nước chưa trải qua quá trình CNH TBCN, tất yếu phải tiến hành CNH XHCN nhằm tạo ra được cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. (0.25 điểm)
	- Trên lĩnh vực chính trị: Tiến hành cuộc đấu tranh chống lại các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH; xây dựng, củng cố nhà nước và nền dân chủ XHCN ngày càng vững mạnh, bảo đảm quyền làm chủ trong hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nhân dân lao động, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội thực sự là nơi thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh ngang tầm với các nhiệm vụ của
mỗi thời kỳ lịch sử. (0.25 điểm)
	- Trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa: Tuyên truyền, phổ biến những tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân trong toàn xã hội; khắc phục những tư tưởng và tâm lý có ảnh hưởng tiêu cực đối với tiến trình xây dựng CNXH; xây dựng nền văn hóa mới XHCN, tiếp thu giá trị tinh hoa các nền văn hóa trên thếgiới.(0.25điểm)
	- Trong lĩnh vực xã hội: khắc phục những tệ nạn xã hội do xã hội cũ để lại; từng bước khắc phục sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, các tầng lớp dân cư trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng xã hội; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người theo mục tiêu lý tưởng: tự do của người này là điều kiện, tiền đề cho sự tự do của người khác. (0.25 điểm)
 Câu 11 ( 3.0điểm) Phân tích tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa? 
· Khái niệm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội, bắt đầu từ khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền Nhà nước cho đến khi tạo ra được những cơ sở của chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh vực đời sống xã hội. (0.25 điểm)
* Tính tất yếu (1.0điểm)
- Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội khác nhau về bản chất. Chủ nghĩa tư bản được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xất, dựa trên chế độ áp bức bóc lột và bất công. Chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất dưới hai hình thức là nhà nước và tập thể, không còn áp bức. Muốn vậy cần có một thời kỳ lịch sử nhất định (0.25điểm)
- Chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên nền sản xuất đại công nghiệp có trình độ cao (0.25điểm)
- Các quan hệ xã hội của chủ nghĩa xã hội không tự phát nảy sinh từ trong lòng chủ nghĩa tư bản, chúng là kết quả của quá trình xây dựng và cải tạo xã hội chủ nghĩa (0.25điểm)
- Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là một công việc mới mẻ, khó khăn và phức tạp, cần có thời gian để công nhân từng bước làm quen.(0.25điểm)
* Đặc điểm (1.0điểm)	 
Đặc điểm nổi bật của thời kỳ quá độ lên CNXH là những nhân tố của xã hội mới và tàn tích của xã hội cũ tồn tại đan xen lẫn nhau, đấu tranh với nhau trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, văn hoá, xã hội, tư tưởng, tập quán…của xã hội. (0.25 điểm)
Đặc điểm cụ thể:
+ Về kinh tế: đặc trưng của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ là nền kinh tế nhiều thành phần. Các thành phần kinh tế vừa liên minh hợp tác với nhau vừa đấu tranh loại bỏ lẫn nhau. (0.25 điểm)
+ Về chính trị: Tương ứng với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là một cơ cấu giai cấp phức tạp bao gồm nhiều giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau; giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội vừa có sự thống nhất vừa có sự đối kháng nhau về lợi ích cơ bản. (0.25 điểm)
+ Về văn hóa, tư tưởng: còn tồn tại nhiều loại tư tưởng, văn hoá tinh thần khác nhau, có cả sự đối lập nhau. (0.25 điểm)
* Vì sao (0.75điểm)
- Đi lên CNXH ở Việt Nam là sự lựa chọn phù hợp với qui luật khách quan của lịch sử, với nội dung cơ bản của thời đại ngày nay.
- Sự lựa chọn con đường XHCN là đòi hỏi khách quan của lịch sử dân tộc Việt Nam, là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam.
- Việt Nam hoàn toàn có khả năng đi lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
Câu 12 (3điểm): Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa? Tại sao nói, xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội không còn tình trạng người bóc lột người? (Vừa)
· Đặc trưng cơ bản (2 điểm)
- Cơ sở vật chất -  kỹ thuật của xã hội xã hội chủ nghĩa là nền sản xuất công nghiệp với trình độ công nghệ hiện đại (0.5 điểm)
- Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất (0.5 điểm)
- Xã hội xã hội chủ nghĩa là một chế độ xã hội tạo ra được cách tổ chức lao động và kỷ luật lao động kiểu mới (0.25 điểm)
- Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động coi đó là nguyên tắc cơ bản nhất (0.25 điểm)
- Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc (0.25 điểm)
- Con người được giải phóng khỏi chế độ tư hữu, áp bức, bóc lột; bình đẳng trước pháp luật và có những điều kiện phát triển toàn diện. (0.25 điểm)
· Xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội không còn tình trạng người bóc lột người vì: (1 điểm)
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa được xác lập đầy đủ. Quan hệ sản xuất thời kỳ này dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. (0.5 điểm)
Tư liệu sản xuất trong thời kỳ này chỉ tồn tại dưới hai hình thức sở hữu là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể. (0.25 điểm)
Người lao động được làm chủ toàn bộ tư liệu sản xuất của xã hội, không còn quan hệ chủ - thợ, tất cả mọi người đều có cùng địa vị ngang nhau, chính vì vậy, sẽ không còn tình trạng người bóc lột người nữa (0.25 điểm)

